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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

            

 Ỉ    ÒA BÌ   
Bản án số: 114/2023/HSST 

Ngày 29/9/2023 

         CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   AM 

            Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ  NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN            ,  Ỉ    ÒA BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N u  n T      G  n 
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông N u  n  u n G  o và    N   T   N   Ho  

- Thư ký phiên tòa: B  B   T   T ảo – T   ký Tò  án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  H tham gia phiên tòa: Ông 

Ho n  M n     n  - K ểm sát v ên.  

Ngày 29 tháng 9 năm 2023 t   Tò  án n  n d n t  n  p ố H, tỉn  Hò  

Bình xét xử sơ t ẩm c n  k   
 
vụ án  ìn  sự 

 
t ụ lý số: 103/2023/TLST-HS ngày 14 

tháng 9 năm 2023 theo Quyết đ n  đ   vụ án r  xét xử số: 111/2023/Q   ST-HS 

ngày 18 tháng 9 năm 2023 đố  vớ     cáo:
 

   n  V n  . G ớ  tín : N m; Tên  ọ  k ác: K  n .  

Sinh ngày: 30/8/1991 t   tỉn  Hòa Bình.  

Nơ  c  tr : T ểu k u B , t   tr n  ,  u  n  , tỉn  Hò  Bìn . 

Quốc t c : V  t N m; D n tộc: T  ; T n   áo: K  n ; Trìn  độ  ọc v n: 

12/12; N  ề n    p: L o độn  tự do; Con ông: L  n  Văn  , s n  năm: 1952; 

Con bà: N u  n T   K m N; s n  năm: 1964;    v  l     T   L, s n  năm 1993; 

   02 con:  on lớn s n  năm 2017, con n   s n  năm 2022; G   đìn     cáo có 

     n  em,    cáo là con t       tron      đìn .  

T ền án, t ền sự: K  n ; 

Nhân thân: Không; 

B  cáo    t m    , t m    m t  n    07/6/2023 đến n  , h  n đ n  t m 

   m t   N   t m       n   n t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn  (c  mặt t   p  ên tò ). 

-    hại: B  V   h  Z, s n  năm 1986. 

Tr  t  : T  4, p   n  H, t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn  (đã c ết) 

- Người đại diện hợp pháp của b  hại :  

+ Anh Tr n T  n  T, s n  năm 1984;  v n  mặt, c  ủ  qu ền) 

Tr  t  : T  4, p   n  H, t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn . 

+ B  L u T   V, s n  năm 1964;  v n  mặt, c  ủ  qu ền) 

Tr  t  : K u Tr, xã  ,  u  n  , tỉn  P   T ọ. 

Đại diện theo ủ  qu  n của nh ng người đại diện hợp pháp của b  hại: 
B  V  T   H, s n  năm 1984 (c  mặt), 

Tr  t  : T  4, p   n  T, t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn . 

- Người có qu  n lợi, nghĩa vụ liên quan đ n vụ án:  
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+        T   L, s n  năm 1993 (c  mặt) 

+ Anh    Quý L, s n  năm 1995  c  mặt  

 ều tr  t  : X m M , xã Tu Lý,  u  n    B c, tỉn  Hò  Bìn . 

- Ngu ên đơn dân s : Ông Tr n Văn B, s n  năm 1960 (v n  mặt, c  đơn 

đề n    xét xử v n  mặt) 

Tr  t  : T  4, p   n  H, t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn . 

- Người làm chứng:  

+ Anh N u  n T  n  N, s n  năm 1987 (v n  mặt, k  n  c  lý do); 

Tr  t  : T  4, p   n  Qu n  L, t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn . 

 

 ỘI DU G VỤ Á :
 
 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

K oản  02     30 p  t ngày 06/6/2023, L  n  Văn T (sinh ngày 

30/8/1991, tr  t  : T ểu k u B , t   tr n  ,  u  n  , tỉn  Hò  Bìn ) lá  xe   t  

To ot     ển k ểm soát 28 -170.57 trên đ  n  H u N    đến đ  n  Lê T án  

Tông đ n k ác    n , đến đ   p  n t  8, p   n  H u N   , t  n  p ố H, tỉn  

Hò  Bìn  do đ ều k  ển xe k  n  l m c ủ tốc độ v  k  n      k oản  các   n 

to n vớ  xe đ  tr ớc c n  c  ều nên đã đ m v o xe m  t    ển k ểm soát 28H1 – 

400.81 do ông Tr n Văn B, s n  năm 1960 c   c   V  T    , s n  năm 1986, 

c n  tr  t   T  4, p   n  H, t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn . K  ến  n  Bìn  v  c   

H  n  n ã xuốn  đ  n  v  t ếp tục đ m v o xe   t    ển k ểm soát 30F-007.68 

do anh N u  n T  n  N, s n  năm 1997, tr  t   T  4, p   n  Qu n  L, t  n  

p ố H, tỉn  Hò  Bìn  đ ều k  ển đ  p í  tr ớc c n  c  ều. H u quả, c   V  T     

p ả  đ  c p c u t     n  v  n tỉn  Hò  Bìn ,   n  v  n V  t   c v  tử von  c n  

n   ; ông Tr n Văn B    th ơng p ả  đ  k ám v  đ ều tr  t     n  v  n đ  k o  

tỉn  Hò  Bìn ; xe m  t  Honda Vision BKS 28H1- 40081 củ         V  T     v  

xe ô tô BKS 30F-007.68    t   t    .     

Kết quả k ám n    m    n tr  n , ph ơn  t  n xác đ n  đo n đ  n  xả  

r  t   n n l  đo n đ  n  t ẳn , đ  n  dả  n ự  c  c  ều rộn  l  07m. L   mép 

đ  n   ên p ả    ớn  đ  n  Hò  Bìn  -  đ  n  Lê T án  T n  l m mép 

đ  n  c uẩn, l   cột mốc 6/6 l m mốc    n tr  n . To n  ộ đ  n  c  , đ  n  

tr  t t  d u vết ký    u số 1 -  6 c  đ ểm đ u   ớn  đ  n  Hò  Bìn , đ ểm cuố  

  ớn  đ  n  Lê T án  T n . Mặt n o   c  n   n p í  tr ớc để l   vết tì tr  t c  

x ớc c    ớn  t  tr ớc về s u, t  trá  qu  p ả  d  n  5x10 cm. K ớp nố  lốc má  

  m xe để l   vết tì tr  t c  x ớc l m lộ án  k m lo   tr n  sán    ớn  t  tr ớc 

về s u, d  n (3,5x20,5)cm. 

Kết quả k ám n    m xe   t  BKS 30F-007.68 s u t   n n để l   n  n  vết 

n   s u: Mặt n o    ên trá  B  đơ xốc p í  s u để l   vết tì tr  t, t ủn  rác  d  n 

 30x35 cm; T   xe p í  s u  ên trá     m p méo d  n  40x20)cm. 

N    06/6/2023, cơ qu n  ản  sát đ ều tr    n   n t  n  p ố H đã r  

Qu ết đ n  tr n  c u   ám đ n  p áp   tử t   đố  vớ     V  T    , s n  năm 

1986, tr  t  : T  4, p   n  H, t  n  p ố Hoà Bình, tỉn  Hò  Bìn . T   Bản kết 

lu n   ám đ n  tử t   số 76/KLG TT-P 09-  T n    09/6/2023 củ  P òn  kỹ 
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t u t  ìn  sự   n   n tỉn  Ho  Bìn  kết lu n: N n n  n V  T        c  n th ơn  

v n  đ u, mặt, l n , t  t l n , m n , t  , c  n do tác độn  v  đ p     v t t  , 

r n     nên các t n th ơn : v  x ơn   ộp sọ v  n  ều vết x   sát, x ớc d ,   m 

tím, trên cơ t ể n n n  n. Kết lu n: N n n  n c ết do c  n th ơn  sọ não. 

Kết lu n   ám đ n  số 4326/KL-KTHS củ  V  n k o   ọc  ìn  sự Bộ 

  n   n n    13/6/2023: Tron  m u máu t u củ  L  n  Văn T  ử    ám đ n  

k  n  tìm t    et  nol  c n . 

 Kết lu n   ám đ n  số 4311/KL-KTHS củ  V  n k o   ọc  ìn  sự Bộ 

  n   n n    19/6/2023: K  n  tìm t    c  t m  t   v  sản p ẩm c u ển     

củ  c  t m  t   tron  m u máu  ử    ám đ n .  

Kết lu n   ám đ n  t n th ơn  trên cơ t ể sốn  số 162/KLTT T-TTP  

n    29/6/2023 củ  Trun  t m p áp   S    tế tỉn  Hò  Bìn  đố  vớ   n  Tr n 

Văn B: Gã  x ơn  đòn trá , tr n k í m n  p   , các vết s o, vết s   sát tr t d  

trên cơ t ể xác đ n  t  l  p  n trăm t n th ơn  cơ t ể l  29  t   t    đ ểm   ám 

đ n . 

T   Bản kết lu n   ám đ n  số 308/KL-KTHS n    12/7/2023 củ  p òn  

kỹ t u t  ìn  sự   n   n tỉn  Hò  Bìn  01 p on   ì n êm p on  n u ên v n một 

mặt c  ghi "  mer  vụ TNGT t  8 H u N   " kết lu n:" K  n  p át    n d u vết 

c t   ép, c ỉn  sử  nộ  dun   ìn  ản  tron  t p v deo  ử    ám đ n ". 

T   Bản kết lu n đ n    á t   sản số 142/KL-H  GTS n    19/7/2023 củ  

Hộ  đ n  đ n    á t   sản t   n  xu ên tron  tố tụn   ìn  sự t  n  p ố Hò  Bìn  

đố  vớ  xe m  t  BKS 28H1-400.81 n ãn    u HOND  số lo  :Vis on, số k un : 

5818J 007228, số má : JF66E1087128, kết lu n: “T n    á tr  các t   sản l ; 

2.750.000đ (hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)". 

T   Bản kết lu n đ n    á t   sản số 144/KL-H  GTS n    19/7/2023 củ  

Hộ  đ n  đ n    á t   sản t   n  xu ên tron  tố tụn   ìn  sự t  n  p ố Hò  Bìn  

đố  vớ  xe ô tô BKS 30F-007.68 n ãn    u Hu nd  , số lo  : Gr nd I10 Sed n 1.2 

MT B se, m u sơn: v n . kết lu n t   t    : “T n    á tr  các t   sản l ; 

1.000.000đ (một triệu đồng)". 

Bản cáo tr n  số 104/ T-VKS n    14/9/2023 củ  V  n k ểm sát n  n d n 

t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn  tru  tố    cáo L  n  Văn T về  Tội vi ph m quy đ nh 

tham gia giao thông” t eo đ ểm   k oản 1 đ ều 260 Bộ lu t  ìn  sự. 

Quá trìn  đ ều tr  v  t   p  ên tòa,    cáo đã t    n  n   n  v  p  m tộ  

củ  mình đ n  n   nộ  dun   ản cáo tr n  đã tru  tố. L   k    củ     cáo p   

  p vớ  các c  n  c  k ác c  tron     sơ, p     p vớ  nộ  dun  củ   ản  áo 

tr n . 

B  cáo  ư ng  ăn T nh n to n bộ h nh vi ph m tội v   hông  êu oan, đề 

n    đ  c    n   ìn  p  t t  n  n  c o    n  án treo vì t     ản t  n mìn  l n 

đ u p  m tộ , l  l o độn  c ín  tron      đìn ,  o n cản  k n  tế k   k ăn x n 

đ  c t   n o   để l o độn  k ếm t ền nu       con n  , c p d  n  nu   con        

v  trả n  do     đìn  đã đ n  r  v   m  n để     t   n  t   t     c o     đìn     
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   ;     t   n  t   t     c o  n  Tr n Văn B.  ố  vớ  c  ếc xe   t  tên đăn  ký 

xe t uộc qu ền s    u củ   n     Quý L l  em v  củ     cáo, đề n    Hộ  đ n  

xét xử trả l   c o  n     Quý L để    cáo v   n     Quý L tự t    t u n về 

qu ền s    u t   sản. B  cáo tự n u  n n  n trác  n   m, n     vụ     t   n  

t   t     đố  vớ  mọ  t   t     mìn      r . 

 gư i đư c ủy quy n của nh ng ngư i đ i diện theo pháp  u t của b  h i 

(b     Th  H):    đơn v  t   p  ên tò  đề n    Hộ  đ n  xét xử xem xét   ảm n   

 ìn  p  t, áp dụn  m c  ìn  p  t t  p n  t c  t ể đố  vớ     cáo, c o    cáo  ìn  

p  t t  n  n     n  án treo để    cáo c  đ ều k  n cả  t o, t ếp tục t ực    n 

n     vụ     t   n  t   t     v  c p d  n  nu       con n   củ         V  T    . 

 gư i c  quy n   i, ngh a v   iên quan trong v  án hình s  (ch   a Th   ): 

Số t ền    cáo L  n  Văn T tác độn      đìn      t   n  t   t     c o     đìn     

    l  t ền củ  c      T   L v   m  n để     t   n  t   t     n  m   ả  qu ết 

k   k ăn c o     đìn        . L  v  củ     cáo L  n  Văn T nên c      T   L c  

n u  n vọn     cáo s u k   đ  c trả tự do s  t ực    n trác  n   m trả n  k oản 

t ền n  . Tu  n  ên c   muốn đ  c tự t    t u n   ả  qu ết tron      đìn  vớ  

L  n  Văn T nên k  n   êu c u Hộ  đ n  xét xử   ả  qu ết tron  vụ án n  . 

 gư i c  quy n   i  ngh a v   iên quan trong v  án hình s  (anh  a  u  

L):  ác n  n l  n     đ n  tên c ủ s    u   p p áp t   sản  01 (một) c  ếc xe   

tô BKS: 28A- 170.57, n ãn    u Toyota, số lo   V os, m u sơn tr n , số k un  

RL4B28F39N5170551, số má  2NRS 927850, tên đăn  ký c ủ xe    Quý L, 

s n  năm 1995, tr  t  :   m M , xã Tu Lý,  u  n  , tỉn  Ho  Bìn . Tu  n  ên 

đ   l  t   sản  n  đ n  r  đ n  tên c o    cáo L  n  Văn T l   n  rể v  t ế c  p 

t   sản v   n  n   n .  ề n    Hộ  đ n  xét xử trả xe c o anh    Quý L n      

cáo đề n    t i p  ên tò . Anh    Quý L v  L  n  Văn T tự t    t u n về v n đề 

d n sự qu ền s    u l ên qu n đến xe   t  n  . K  n  đề n    Hộ  đ n  xét xử 

xem xét   ả  qu ết qu ền s    u đố  vớ  c  ếc xe   tô BKS: 28A- 170.57. 

T i phiên tòa  đ i diện  iện  iểm sát nhân dân th nh ph  H th c hiện 

quy n công t  gi  nguyên quy t đ nh truy t  như nội dung bản Cáo tr ng v   u n 

tội đ i v i b  cáo:  

N u ên n  n xả  r  t   n n    o t  n  l  do    cáo L  n  Văn T k  n  

l m c ủ tốc độ, k  n      k oản  các   n to n vớ  xe đ  p í  tr ớc khi tham gia 

giao thông, đán    á tín  c  t, m c độ   n  v  p  m tộ  l  n   êm trọn , l    

 o n to n t uộc về    cáo. B  cáo k  n  c  tìn  t ết tăn  nặn ;    tìn  t ết   ảm 

n  : T  n  k ẩn k     áo, ăn năn  ố  cả , tíc  cực     t   n  t   t     k  c p ục 

  u quả,    cáo đ u t  , l  l o độn  c ín  tron      đìn  c   o n cản  k n  tế k   

k ăn, đ   d  n t eo p áp lu t củ         c  đơn x n   ảm n    ìn  p  t c o    cáo, 

   cáo l n đ u p  m tộ .  ề n    Hộ  đ n  xét xử áp dụn  đ ểm   k oản 1   ều 

260; đ ểm  , s k oản 1, k oản 2   ều 51,   ều 65 Bộ lu t  ìn  sự, xử p  t    cáo 

L  n  Văn T t  24 (hai mươi b n) đến 30 (ba mươi) t án  t  về “Tộ  v  p  m 

qu  đ n  về t  m        o t  n  đ  n   ộ” n  n  c o    n  án treo; k  n  áp 

dụn   ìn  p  t    sun  đố  vớ     cáo. 

 ề n    áp dụn    ều 47 Bộ lu t  ìn  sự,   ều 106 Bộ lu t tố tụn   ìn  sự 

về xử lý v t c  n :   
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- Trả l   c o anh    Quý L 01 (một) c  ếc xe   t  BKS: 28 - 170.57, nhãn 

   u Toyota, số lo   V os, m u sơn tr n , số k un  RL4B28F39N5170551, số 

má  2NR 927850 (tên đăn  ký c ủ xe    Quý L, s n  năm 1995, tr  t  :   m 

M , xã Tu Lý,  u  n  , tỉn  Ho  Bìn   do  n     Quý L l  c ủ s    u t eo 

p áp lu t v  k  n    ết v  c    cáo sử dụn  xe   t  gây t   n n; 

- Trả l   c o n     đ   d  n t eo p áp lu t củ         V  T     l  anh Tr n 

Thanh T  c  n  củ          ) 01 (một) xe mô tô BKS 28H1- 400.81, n ãn    u 

HONDA, số lo  : VISION, m u sơn đ  n u, số k un : RLHJF5818JY007228, số 

máy: JF66E108728, tên đăn  ký c ủ xe l  c   V  T    , tìn  tr n  đã qu  sử 

dụn .  

T t cả các v t c  n  trên    n đ n  l u     t       cục T     n  án d n sự 

t  n  p ố H. 

Trả l   c o    cáo L  n  Văn T  các t   l  u, c  n  c     n l u     t eo    

sơ vụ án    m: 

- 01 (một)      p ép lá  xe h n  B2 số: 170122002450 m n  tên L  n  

Văn Tu n; 

- 01 (một) G    c  n  n  n k ểm đ n   n to n kỹ t u t v   ảo v  m   

tr  n  pH t  n    o t  n  cơ   ớ  đ  n   ộ ký    u No: D  3098847 củ  pH t  n 

  t  con To ot  V os   ển đăn  ký 28 -170.57 c p n    15/10/2022; 

- 01 (một) Gi   c  n  n  n  ảo   ểm   t  uộc tên c ủ xe    Quý L c p 

n    11/10/2022; 

- 01 (một) c  n  m n  n  n d n số 113539805 do   ám đốc   n   n tỉn  

Hò  Bìn  c p n    10/10/2018; 

- 01 (một) G      ên n  n t ế c  p số 8202718.22 n    24/10/2023 tên  ên 

t ế c  p Xa Quý L. 

Về trác  n   m d n sự:  

    d  n t eo ủ  qu ền củ  n  n  n     đ   d  n   p p áp củ         v     

cáo c n      đìn     cáo đã t    t u n t ốn  n  t     t   n  t   t     v t c  t v  

t n t  t t n  t  n c o n  n  n     t    kế t eo p áp lu t t uộc   n  t    kế t   

n  t củ         t n  cộn  số t ền 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng) 

v  t    t u n    cáo L  n  Văn T c  n     vụ c p d  n  c o con củ         l  

c áu Tr n Bảo N  s n  n    05/10/2011 v  Tr n Bảo H, s n  n    30/01/2021 số 

t ền 2.000.000 (hai triệu) đ n / t án   m   c áu 1.000.000 (một triệu) đ n / 

t án   kể t  t án  7 năm 2023 c o đến k   các c áu đủ 18 tu    oặc t    đ   t eo 

qu  đ n  củ  p áp lu t về c p d  n .   

  i v i nguyên đơn dân s     ông Tr n  ăn B c  đơn đề n    xét xử v n  

mặt v  nộp c o Tò  án   ên  ản     n  n t    t u n đ n  ý c o b  cáo tự n u  n 

    t   n  t   t     v t c  t v  t n t  t t n  t  n số t ền 10.000.000 (mư i triệu) 

đ n . T   p  ên tò     cáo đ n  ý c  n     vụ     t   n  t   t     số t ền nêu trên 
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cho ông Tr n Văn B, nên đề n    Hộ  đ n  xét xử  uộc L  n  Văn T c  n     

vụ t ực    n. 

Do v   đề n    Hộ  đ n  xét xử áp dụn  k oản 1   ều 584, 585; k oản 1 

  ều 586;   ều 590, 591, k oản 2   ều 593 Bộ lu t d n sự     n  n sự t u n củ  

các đ ơn  sự. 

 ố  vớ  t   t     về v t c  t củ  c ủ xe ô tô BKS 30F-007.68 n ãn    u 

Huyndai l  Tr n Bảo H n    , do t   t       á tr  n  , đ   d  n t eo ủ  qu ền 

củ    n  t  l   n  P  m  u n To n k  n  c   êu c u     t   n  v  c  đơn t  

c ố  xếp t  các  tố tụn  tron  vụ án nên đề n    Hộ  đ n  xét xử k  n  đề c p 

  ả  qu ết. 

 ố  vớ  n     c  qu ền l   n     vụ l ên qu n c      T   L đã nêu qu n 

đ ểm về số t ền 100.000.000 (một trăm triệu đồng) v   m  n để t    mặt    cáo 

L  n  Văn T     t   n  t   t     k      cáo    t m    m. T   p  ên tò     cáo 

n  n trác  n   m p ả  trả số t ền n  , c   L  v     cáo x n đ  c tự t    t u n 

khôn  đề n    xem xét, nên đ   d  n V  n k ểm sát nhân dân t  n  p ố H đề n    

Hộ  đ n  xét xử k  n  xem xét   ả  qu ết tron  vụ án n  . 

Về án p í: B  cáo p ả  c  u án p í  ìn  sự, án p í d n sự t eo qu  đ n  của 

p áp lu t. 

Về qu ền k án  cáo: B  cáo, đ   d  n t eo ủ  qu ền củ        ; N     c  

qu ền, n     vụ l ên qu n; n u ên đơn d n sự c  qu ền k án  cáo t eo qu  đ n  

củ  p áp lu t. 

B  cáo L  n  Văn T đ n  ý về tộ  d n , m c  ìn  p  t củ  mìn  t eo  ản 

lu n tộ  củ  đ   d  n V  n k ểm sát, k  n  c  ý k ến tr n  lu n. 

N     đ  c ủ  qu ền củ  n  n  n     đ   d  n t eo p áp lu t củ         -

   V  T   H, n     c  qu ền l  , n     vụ l ên quan tron  vụ án: C      T   L, 

anh    Quý L k  n  c  ý k ến tr n  lu n. 

    d  n V  n k ểm sát k  n  c  ý k ến tr n  lu n.  

L   n   s u c n  củ     cáo: B  cáo đã n  n t  c rõ   n  v  củ   ản t  n l  

v  p  m p áp lu t. Do    cáo v  ý     r    u quả n   êm trọn  nên mong Hộ  

đ n  xét xử xem xét   ảm n    ìn  p  t, c o    cáo đ  c    n   ìn  p  t t  

n  n  c o    n  án treo để    cáo cả  t o, r n lu  n, tu d  n   ản t  n, c  đ ều 

k  n   n o   xã  ộ  l o độn  nu   con n  , c p d  n  nu   con       , t ếp tục     

t   n  t   t    , tr  t  n  c n  d n tốt, c  íc  c o xã  ộ . 
 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA Á : 

Trên cơ sở nội dung v  án  căn cứ v o các t i  iệu trong hồ sơ v  án đã 

đư c tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nh n thấy như sau: 

[1]. Về   n  v , qu ết đ n  tố tụn  củ   ơ qu n đ ều tr ;   ều tr  v ên, 

V  n k ểm sát, K ểm sát v ên tron  quá trìn  đ ều tr , tru  tố đã t ực    n đ n  về 

t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục theo qu  đ n  củ  Bộ lu t Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  

đ ều tr  v  t   p  ên tò ,    cáo v  n  n  n     t  m     tố tụn  k ác k  n  c  ý 
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k ến  oặc k  ếu n   về   n  v , qu ết đ n  củ   ơ qu n t ến   n  tố tụn , n     

t ến   n  tố tụn . Do đ , các   n  v , qu ết đ n  tố tụn  củ   ơ qu n t ến   n  tố 

tụn  v  n     t ến   n  tố tụn  đã t ực    n   p p áp.  

[2]. Về   n  v  củ     cáo: T   cơ qu n đ ều tr  c n  n   t   phiên tò ,    

cáo đã k    n  n to n  ộ   n  v  p  m tộ  củ  mìn . L   k    củ     cáo p     p 

vớ  Sơ đ     n tr  n  vụ t   n n    o t  n , B ên  ản k ám n    m    n tr  n , 

B ên  ản k ám n    m tử t  , Kết lu n   ám đ n  p áp   v  các t   l  u c  n  c  

khác có tron     sơ vụ án. Hộ  đ n  xét xử c  đủ cơ s  kết lu n: K oản  02     

30 p  t n    06/6/2023 L  n  Văn T đ ều k  ển xe m  t  xe ô tô BKS: 28A- 

170.57, n ãn    u Toyota, số lo   V os (T đã c       p ép lá  xe   n  B2 theo qui 

đ n  , đ  t eo   ớn  t  đ  n  H u N    đến đ  n  Lê T án  T n , k   đ  đến 

đ   p  n t  8, p   n  H u N   , t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn  do đ ều k  ển xe 

k  n  l m c ủ tốc độ v  k  n      k oản  các   n to n vớ  xe đ  tr ớc c n  

c  ều nên L  n  Văn T đã đ m v o xe m  t    ển k ểm soát 28H1 – 400.81 do 

ông Tr n Văn B, s n  năm 1960 c   c   V  T    , s n  năm 1986, c n  tr  t   T  

4, p   n  H, t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn ,   u quả:  n  Bìn     t n tH cơ t ể 

29  v  c   V  T     tử von .     

Xét h n  v  củ     cáo L  n  Văn T đã vi p  m v o k oản 5   ều 4; 

K oản 1   ều 12 Lu t    o t  n  đ  n   ộ; k oản 2   ều 5 T  n  t  số 

31/2019/TT-BGTVT, đủ  ếu tố c u t  n  tộ  “V  p  m qu  đ n  về t  m     

   o t  n  đ  n   ộ” đ  c qu  đ n  t   đ ểm a k oản 1   ều 260 Bộ lu t  ìn  sự 

đúng n    áo tr n  củ  V  n k ểm sát n  n d n t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn  đã 

tru  tố v  lu n tộ  củ  K ểm sát v ên t   p  ên tò . 

 [3]. Về tín  c  t, m c độ n u    ểm củ    n  v  p  m tộ ; n  n t  n 

n     p  m tộ  v  các tìn  t ết tăn  nặn ,   ảm n   trác  n   m  ìn  sự:  

H n  v  p  m tộ  củ     cáo l  n u    ểm, x m p  m đến tr t tự  n to n 

   o t  n  đ  n   ộ,       u quả n   êm trọn  đến tín  m n  con n    . H n  

v  củ     cáo ản     n  k  n  n   đến tr t tự,  n to n xã  ộ . Vì v   c n c  m c 

án n   êm k  c đố  vớ     cáo n  m   áo dục, cả  t o    cáo v  răn đe p òn  

n    c un . Tu  n  ên,    cáo l  n     l n đ u p  m tộ , mặc d   o n cản      

đìn  k   k ăn n  n  đã tác độn      đìn  tíc  cực     t   n  t   t    ,     đìn  

       c  đơn x n c o    cáo đ  c    n  m c án t  p n  t v  c o    cáo đ  c 

   n   ìn  p  t t  c  đ ều k  n - án treo để    cáo   n o   xã  ộ  l o độn  nu   

con n   v  c p d  n  nu   các con củ        , do v   Hộ  đ n  xét xử n  n t    

k  n  c n t  ết p ả  các  l     cáo n o   đ   sốn  xã  ộ  l  n  n văn v  đảm  ảo 

ý n     củ   ìn  p  t,t ể    n    n sự n  n đ o, k o n   n  tron  t ực    n qu  

đ n  p áp lu t củ  N   n ớc.  

K   l  n   ìn  xét t   : Tron  quá trìn  đ ều tra c n  n   t   p  ên tò     

cáo c  t á  độ t  n  k ẩn k     áo, ăn năn  ố  cả . Mặc d      đìn   o n cản  

k   k ăn,    cáo đã tác độn      đìn  v   m  n để tíc  cực     t   n  t   t     

số t ền 100.000.000VND (một trăm triệu đồng) trong giai đo n đ ều tr  v       

đo n c uẩn    xét xử. B  cáo v  n     đ   d  n t eo p áp lu t củ     cáo đã t    

t u n vớ      đìn         tự n u  n t ếp tục t ực    n n     vụ     t   n  t   t 

    số t ền 50.000.000VND (năm mươi triệu đồng); Tự n u  n t    t u n vớ  
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n u ên đơn d n sự l   n  Tr n Văn B b   t   n  t   t     về s c k  e, t n  t  n 

số t ền 10.000.000 (mư i triệu) đ n .     l  n  n  tìn  t ết   ảm n   trác  

n   m  ìn  sự t eo qu  đ n  t   đ ểm  , s k oản 1 đ ều 51 BLHS. B  cáo tự   ác 

ra đ u t  , đ   d  n t eo ủ  qu ền củ  n  n  n     đ   d  n t eo p áp lu t củ     

    v      đìn         c  đơn x n   ảm n    ìn  p  t v  đề n    c o    cáo    n  

 ìn  p  t t  n  n  c o    n  án treo,    cáo l n đ u p  m tộ ,    cáo c  xác 

n  n củ  c ín  qu ền đ   pH về  o n cản  k   k ăn v  l  l o độn  c ín  tron  

    đìn , Hộ  đ n  xét xử xem xét l  n  n  tìn  t ết   ảm n   TNHS qu  đ n  t   

k oản 2   ều 51 Bộ lu t  ìn  sự k   l  n   ìn . 

B  cáo c  nơ  c  tr  rõ r n  t   t ểu k u B , t   tr n  ,  u  n  , tỉn  Hò  

Bìn  nên H    xem xét c o    cáo    n   ìn  p  t t  c  đ ều k  n c n  đảm 

 ảo v  c quản lý,   áo dục, cả  t o    cáo t  n  c n  d n tốt.  

Tuy nhiên, do p  m tộ  n   êm trọn , n  m đảm  ảo tín  n   êm m n , ý 

n       áo dục v  c n  tác tu ên tru ền, p     ến p áp lu t, Hộ  đ n  xét xử xem 

xét áp dụn  m c  ìn  p  t n   êm k  c t eo qu  đ n  củ  Bộ lu t  ìn  sự n  m 

n n  c o ý t  c trác  n   m v  l       ọc s u s c c o    cáo.  

[4]. Về  ìn  p  t    sun : B  cáo k  n  c  t u n  p  n đ n  nên không áp 

dụn   ìn  p  t    sun  đố  vớ     cáo. 

[5]. Về xử lý v t c  n :   n áp dụn    ều 47 Bộ lu t  ìn  sự,   ều 106 

Bộ lu t tố tụn   ìn  sự: 

- Trả l   c o anh    Quý L 01 (một) c  ếc xe   t  BKS: 28 - 170.57, nhãn 

   u Toyota, số lo   V os, m u sơn tr n , số k un  RL4B28F39N5170551, số 

má  2NR 927850 (tên đăn  ký c ủ xe    Quý L, s n  năm 1995, tr  t  :   m 

M , xã Tu Lý,  u  n  , tỉn  Ho  Bìn ) do anh    Quý L l  c ủ s    u t eo 

p áp lu t v  t   p  ên tò     cáo đ n  ý    o trả xe c o anh    Quý L; 

- Trả l   c o n     đ   d  n t eo p áp lu t củ         V  T     l   n  Tr n 

Thanh T  c  n  củ          01 (một) xe mô tô BKS 28H1- 400.81, n ãn    u 

HONDA, số lo  : VISION, m u sơn đ  n u, số k un : RLHJF5818J 007228, số 

máy: JF66E108728, tên đăn  ký c ủ xe l  c   V  T    , tìn  tr n  đã qu  sử 

dụn .  

T t cả các v t c  n  trên    n l u     l   k o v t c  n   ơ qu n t     n  

án d n sự t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn  t eo   ên  ản    o n  n v t c  n  số 

108/BB n    20/9/2023 củ      cục T     n  án d n sự t  n  p ố H n    

20/9/2023. 

Trả l   c o    cáo L  n  Văn T: 

- 01  một  G    p ép lá  xe   n  B2, số/No: 170122002450 do G ám đốc 

S     o t  n  v n tả  c p n    26/12/2016; 

- 01  một  G    c  n  n  n k ểm đ n   n to n kỹ t u t v   ảo v  m   

tr  n  pH t  n    o t  n  cơ   ớ  đ  n   ộ ký    u No: D  3098847 củ  pH t  n 

ô tô con To ot  V os   ển đăn  ký 28 -170.57 c p n    15/10/2022; 
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- 01  một  C  n  m n  n  n d n số 113539805 m n  tên L  n  Văn T do 

  ám đốc   n   n tỉn  Hò  Bìn  c p n    10/10/2018; 

- 01  một  G    c  n  n  n  ảo   ểm   t  uộc tên c ủ xe    Quý L c p 

n    11/10/2022; 

- 01  một   G      ên n  n t ế c  p n  n   n  VIB số: 82022718.22/VIB; 

 ác t   l  u, c  n  c  trên    n l u     t eo H  sơ vụ án. 

 [6] . Về trác  n   m d n sự:  

    d  n t eo ủ  qu ền   p p áp củ  n  n  n     đ   d  n t eo p áp lu t 

củ         - c   V  T   H v  v     cáo l  c      T   L c n  vớ     cáo đã t    

t u n t ốn  n  t    cáo c  n     vụ     t   n  t   t     c o n  n  n     đ   

d  n t eo p áp lu t củ         t n  cộn  số t ền 150.000.000đ ( ột trăm năm 

mươi triệu đồng   ã bồi thư ng xong 100.000.000  một trăm tr  u  đ n , còn 

p ả  t ếp tục     t   n  t ếp 50.000.000 ( ăm mươi triệu) đ n  v      t   n  

t   t     c o  n  Tr n Văn B số t ền 10.000.000 (mư i triệu) đ n  kể t  k    ản 

án c     u lực p áp lu t. T   p  ên tò     cáo đ n  ý vớ  t    t u n v  n  n trác  

n   m t ực    n n     vụ     t   n  n   trên. T    t u n n    o n to n p     p 

vớ  qu  đ n  t   Bộ lu t d n sự 2015. Do v   Hộ  đ n  xét xử c n căn c  v o 

k oản 1   ều 584, 585; k oản 1   ều 586;   ều 590, 591, k oản 2   ều 593 Bộ 

lu t d n sự     n  n sự t u n củ  các đ ơn  sự.                        

Số t ền 100.000.000đ (một trăm triệu) đ n  c      T   L  v     cáo L  n  

Văn T) đã t    mặt    cáo     t   n  t   t     c o n     đ   d  n t eo p áp lu t 

củ        , c   L  x n đ  c tự t    t u n k  n   êu c u Hộ  đ n  xét xử xem xét 

  ả  qu ết nên Hộ  đ n  xét xử k  n  đề c p   ả  qu ết. 

[7]. Về n  n  v n đề k ác: 

  n  t  c  p  n t  ơn  m   v  d c  vụ T     t   t     n   do    v  qu t 

v o đu   xe   t    ển k ểm soát 30F-007.68 l  t   sản t uộc qu ền s    u củ  

Công ty. Tuy nhiên t        đo n c uẩn    xét xử, đ   d  n t eo ủ  qu ền củ  

  n  t  l   n  P  m  u n To n c  đơn đề n    k  n  xếp t  các  tố tụn  v  

  n  t  c  p  n th ơn  m   v  d c  vụ T  k  n  c  đơn  êu c u     t   n  

t   t     nên Hộ  đ n  xét xử k  n  xác đ n  t  các  tố tụn  v  k  n  đề c p   ả  

qu ết về trác  n   m d n sự củ     cáo đố  vớ    n  t  c  p  n th ơn  m   v  

d c  vụ T .      

[8]. Về án p í v  qu ền k án  cáo:  

B  cáo p ả  c  u án p í  ìn  sự và án p í d n sự sơ t ẩm theo qu  đ n  

p áp lu t. 

B  cáo; N     đ  c đ   d  n t eo ủ  qu ền củ  n  n  ng    đ   d  n   p 

p áp củ        ; N u ên đơn d n sự; N     c  qu ền l  , n     vụ tron  vụ án có 

qu ền k án  cáo  ản án t eo qu  đ n  củ  p áp lu t. 

 ì các  ẽ trên; 

 

QUYẾ  ĐỊ  : 

 ăn c  đ ểm   k oản 1 đ ều 260; đ ểm  , s k oản 1, k oản 2   ều 51,   ều 

65 củ  Bộ lu t Hìn  sự;  
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1.Tu ên  ố    cáo L  n  Văn T p  m tộ  “V  p  m qu  đ n  về t  m     

   o t  n  đ  n   ộ” 

2. Về  ìn  p  t:  ử p  t    cáo L  n  Văn T 02 (hai) năm tù n  n  c o 

   n  án treo, t       n t ử t ác  l  04 (b n) năm, t      n t  tín  t  n    tu ên 

án sơ t ẩm, n    29/9/2023. 

G  o    cáo L  n  Văn T c o U    n n  n d n t   tr n  ,  u  n  , tỉn  

Hò  Bìn    ám sát,   áo dục tron  t       n t ử t ác . 

Tr  n    p n     đ  c    n  án treo t    đ   nơ  c  tr  t ì t ực    n 

t eo qu  đ n  t     ều 68, 92 củ  Lu t T     n  án  ìn  sự.  

Tron  t       n t ử t ác , n     đ  c    n  án treo cố ý v  p  m n     

vụ 02 l n tr  lên t ì Tò  án c  t ể qu ết đ n   uộc n     đ  c    n  án treo 

p ả  c  p   n   ìn  p  t t  củ   ản án đã c o    n  án treo. 

K  n  áp dụn   ìn  p  t    sun  đố  vớ     cáo. 

3. Về v t c  n :  ăn c    ều 47 Bộ lu t  ìn  sự;   ều 106 Bộ lu t tố tụn  

 ìn  sự: 

- Trả l   c o anh    Quý L 01 (một) c  ếc xe   t  BKS: 28 - 170.57, nhãn 

   u Toyota, số lo   V os, m u sơn tr n , số k un  RL4B28F39N5170551, số 

má  2NRX927850, tìn  tr n  xe c  đã qu  sử dụn  t u     củ  L  n  Văn T. 

Tìn  tr n  xe: p  n đ u củ  xe   t  v  đ n p í  tr ớc xe, kín  c  n     củ  xe    

n t v , n p c     p í  tr ớc củ  xe   t     m p méo do xe    t   n n, k  n     o 

n  n      t  xe, k  n  k ểm tr  tìn  tr n  xe  ên tron ; 

- Trả l   c o n     đ   d  n t eo p áp lu t củ         V  T     l  anh Tr n 

Thanh T  c  n  củ          01 (một) xe mô tô BKS 28H1- 400.81, n ãn    u 

HONDA, số lo  : VISION, m u sơn đ  n u, số k un : RLHJF5818J 007228, số 

máy: JF66E108728, xe đã qu  sử dụn ,  xe t u     củ  c   V  T    . K u    o 

n  n p  n ốp n ự  xe  ên p ả  k  n  c , to n  ộ p  n v  n ự  v  t  n xe xe ná  

đã    n t v , m p méo, con  vên  n  ều c   do xe    t   n n, k  n     o n  n 

     t  v  c ì  k    xe, k  n  k ểm tr  tìn  tr n  xe.  

T t cả các v t c  n  trên    n l u     l   k o v t c  n   ơ qu n t     n  

án d n sự t  n  p ố H, tỉn  Hò  Bìn  t eo   ên  ản    o n  n v t c  n  số 

108/BB n    20/9/2023 củ      cục T     n  án d n sự t  n  p ố H n    

20/9/2023. 

Trả l   c o    cáo L  n  Văn T: 

- 01 (một) G    p ép lá  xe   n  B2, số/No: 170122002450 do G ám đốc 

S     o t  n  v n tả  c p n    26/12/2016; 

- 01 (một) G    c  n  n  n k ểm đ n   n to n kỹ t u t v   ảo v  m   

tr  n  pH t  n    o t  n  cơ   ớ  đ  n   ộ ký    u No: D  3098847 củ  pH t  n 

  t  con To ot  V os   ển đăn  ký 28A-170.57 c p n    15/10/2022; 

- 01 (một) C  n  m n  n  n d n số 113539805 m n  tên L  n  Văn T do 

  ám đốc   n   n tỉn  Hò  Bìn  c p n    10/10/2018; 
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- 01 (một) Gi   c  n  n  n  ảo   ểm   t  uộc tên c ủ xe    Quý L c p 

n    11/10/2022; 

- 01 (một) G      ên n  n t ế c  p số 8202718.22 n    24/10/2023 tên  ên 

t ế c  p    Quý L. 

 ác t   l  u, c  n  c  trên    n l u     t eo h  sơ vụ án. 

4. Về trác  n   m d n sự:  ăn c    ều 584, 585; k oản 1   ều 586;   ều 

590, 591, k oản 2   ều 593 Bộ lu t d n sự: 

  n  n  n sự t    t u n củ     cáo L  n  Văn T v  đ   d  n t eo ủ  

qu ền củ  n  n  n     đ   d  n t eo p áp lu t củ        : B  cáo L  n  Văn T 

c  n     vụ     t   n  t   t     c o n  n  n     đ   d  n t eo p áp lu t t uộc 

  n  t    kế t   n  t củ         số t ền 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) 

đ n .  ác n  n ch     T   L đã t    mặt    cáo đ n  r      t   n  xon  

100.000.000đ (một trăm triệu đồng). B  cáo L  n  Văn T p ả  t ếp tục     

t   n  cho n  n  n     đ   d  n t eo p áp lu t t uộc   n  t    kế t   n  t củ  

        anh Tr n T  n  T,    L u T   V v      con củ         l  Tr n Bảo N  v  

Tr n Bảo H) số t ền 50.000.000 (năm mươi triệu) đ n  v  c  n     vụ c p d  n  

cho con         V  T      l  Tr n Bảo N  s n  n    05/10/2011 v  Tr n Bảo H, 

s n  n    30/01/2021 số t ền 2.000.000 (hai triệu) đ n / t án   m   c áu 

1.000.000 đ n / t án   kể t  t án  7 năm 2023 c o đến k   các c áu đủ 18 tu   

 oặc t    đ   t eo qu  đ n  củ  p áp lu t về c p d  n .  

Buộc    cáo L  n  Văn T p ả      t   n  t   t     v t c  t v  t n t  t t n  

t  n c o  n  Tr n Văn B số t ền 10.000.000 (mư i triệu) đ n .  

Kể từ ng y c  đơn yêu c u thi h nh án của ngư i đư c thi h nh án (đ i 

v i  hoản ti n phải trả cho ngư i đư c thi h nh án) cho đ n  hi thi h nh xong  

bên phải thi h nh án còn phải ch u  hoản ti n  ãi của s  ti n còn phải thi h nh 

án theo mức  ãi suất quy đ nh t i  i u 357   i u 468 của Bộ  u t dân s  2015  

trừ trư ng h p pháp  u t c  quy đ nh  hác  

5. Về án p í:  ăn c  v o k oản 2   ều 136 Bộ lu t Tố tụn   ìn  sự; đ ểm   

k oản 1   ều 23,   ều 27 củ  N    qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    

30/12/2016 củ  Ủ    n t   n  vụ Quốc  ộ .  

B  cáo L  n  Văn T p ả  nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ t ẩm v  3.300.000 (ba triệu ba trăm nghìn) đ n  án p í d n sự  tron  đ  

3.000.000 đ n  án p í d n sự đố  vớ  n     vụ     t   n  t   t     v  300.000 

đ n  đố  vớ  án p í c p d  n  . 

6. Về qu ền k án  cáo:  ăn c    ều 331 v    ều 333 củ  Bộ lu t tố tụn  

 ìn  sự:  

B  cáo; n     đ   d  n t eo ủ  qu ền củ  n  n  n     đ   d  n t eo p áp 

lu t củ        ; n     c  qu ền l  , n     vụ l ên qu n c  qu ền k án  cáo  ản án 

tron  t      n 15 n    kể t  n    tu ên án sơ t ẩm.  
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N u ên đơn d n sự v n  mặt t   p  ên tò  c  qu ền k án  cáo tron  t    

  n 15 n    kể t  n    n  n đ  c  ản án  oặc  ản án đ  c n êm  ết c n  k    

t eo qu  đ n  củ  p áp lu t. 

 
Nơi nhận: 

- T ND tỉn  Hò  Bìn ; 

- VKSND tỉn  Hò  Bìn ; 

- S  T  p áp Hò  Bìn ; 

- VKSND TP Hò  Bìn ; 

- B  cáo;  

-     d  n t eo UQ củ  B     ; 

- N u ên đơn d n sự, n     c  qu ền l   n     vụ 

liên quan; 

-  ơ qu n đ ều tr  – TP Hò  Bìn ; 

-  ơ qu n TH   ìn  sự - TP Hò  Bìn ; 

-     cục TH  d n sự TP Hò  Bìn ; 

- L u    sơ vụ án. 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM PHÁN - C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 

 

 

 

 

 

 

     n  h  Đ  G  n  

 


